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CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GIA LỘC II 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân, 

Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II công khai các nội dung như sau: 

 

A. CÔNG KHAI CHUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Theo Mục 1, Điều 4 của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục:  Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II 

2. Địa chỉ:  

+ Trụ sở chính (Khu A): Số 24, Trần Công Hiến, Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương (Khu Đồng Vãng);  

+ Điểm lẻ (Khu B): Số 433, đường Yết Kiêu, Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương (Khu dân cư Ngà). 

-  Số điện thoại 096 535 1188  

- Website: thttgialoc2.edu.vn 

- Loại hình cơ sở giáo dục: Giáo dục công lập 

3. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục 

3.1. Sứ mạng 

Sứ mạng của nhà trường là phát triển những giá trị cốt lõi 5 phẩm chất và 10 năng 

lực cho học sinh. 

3.2. Tầm nhìn 

Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II phát triển với tầm nhìn là một trường có chất 

lượng tốt, bền vững, là nơi tin cậy của phụ huynh và nhân dân trong vùng, là “cái nôi” 

rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

3.3. Mục tiêu 
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 Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho 

sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính 

vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần 

thiết trong học tập và sinh hoạt. Là nền tảng vững chắc để HS bước vào bậc THCS. 

4. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.  

Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II tiền thân là trường Phổ thông cơ sở Hương 

Sư được thành lập từ năm 1958. Năm 1992 trường được tách ra từ trường Phổ thông cơ 

sở Phương Hưng và chính thức mang tên trường Tiểu học Phương Hưng. Ngày 

01/7/2024, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II.  

Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp thầy trò đã kế tiếp, kiên trì thi 

đua dạy tốt, học tốt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng địa phương tạo dựng một mái 

trường tiên tiến; chất lượng giáo dục toàn diện luôn được duy trì, tiến bộ vững chắc, 

được Đảng bộ, nhân dân, phụ huynh học sinh ngày càng tin yêu, tín nhiệm. Từ mái 

trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II có biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở 

thành những kỹ sư, bác sỹ, sĩ quan quân đội; trở thành những doanh nhân thành đạt, 

người lao động có ích cho xã hội. Cùng với những bước phát triển của địa phương, 

trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành 

Giáo dục của huyện, của tỉnh. Trường thực sự là địa chỉ tin cậy của nhân dân trong 

vùng. 

Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II được công nhận trường chuẩn quốc gia mức 

độ 1 lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 4 năm 2011. Từ năm 2011 đến nay, trường liên tục 

đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến. Ngày 13 tháng 11 năm 2018 trường được 

cộng nhận trường chuẩn quốc gia sau 5 năm lần thứ Hai. Ngày 09 tháng 5 năm 2024 

trường được cộng nhận trường chuẩn quốc gia sau 5 năm lần thứ Ba và đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục cấp độ 2,  Ngày 11 tháng 11 năm 2024 trường được cộng nhận 

trường chuẩn quốc gia sau 5 năm lần thứ Tư theo Quyết định số 2967/QĐ- UBND và 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 ngày 04/11/2024; Quyết định số 1279/QĐ-

SGDĐT. Thư viện nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn mức độ 1 vào ngày 

12/7/2023. 

5. Thông tin người đại diện hợp pháp của nhà trường 

- Họ và tên: Vũ Thị Hà Thanh 
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- Chức vụ: Hiệu trưởng  

- Số điện thoại: 096 535 1188 

- Địa chỉ gmail: vuthihathanh@gmail.com 

6. Tổ chức bộ máy  

-  Quyết định đổi tên trường: Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của 

Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc 

- Quyết định thành lập Hội đồng trường: Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 

10/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc 

+ Chủ tịch Hội đồng trường: Vũ Thị Hà Thanh 

+ Danh sách thành viên Hội đồng trường: 

1. Bà Vũ Thị Hà Thanh 

2. Bà Tô Thị Thủy 

3. Bà Phạm Thị Hằng 

4. Bà Phạm Thị Linh 

5. Bà Nguyễn Thị Hương Giang 

6. Bà Trần Thị Thủy 

7. Bà Bùi Thị Thuần 

8. Ông Đỗ Bá Thạch 

9. Bà Hoàng Thị Kim Ánh 

10. Bà Phạm Thị Mẽ 

11. Bà Hoàng Thị Thu Hằng 

12. Ông Bùi Đức Thập 

13. Ông Đỗ thế Minh 

- Quyết định điều động, bổ nhiệm, chức danh Hiệu trưởng: Quyết định số 

1698/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện Gia Lộc. 

- Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng Tô Thị Thủy: 

Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện Gia Lộc. 

- Quyết định điều động, bổ nhiệm, chức danh Phó hiệu trưởng Phạm Thị Hằng:  

Quyết định số số1708/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND huyện Gia Lộc. 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ sở giáo dục theo: Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học. 
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Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Các văn bản khác của nhà trường (Được công khai đính kèm) 

- Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục;  

- Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

- Quy chế hoạt động;  

- Quy chế chi tiêu nội bộ; 

- Các nghị quyết của Hội đồng trường;  

- Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.  

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN 

CHI BỘ 

TỔ CHUYÊN 

MÔN LỚP 4 

VĂN PHÒNG 

TỔ CHUYÊN 

MÔN LỚP 1 

 

 

BAN GIÁM HIỆU ĐOÀN – ĐỘI 

TỔ CHUYÊN 

MÔN LỚP 2 

 

TỔ CHUYÊN 

MÔN LỚP 3  

 

TỔ VĂN PHÒNG 
TỔ CHUYÊN 

MÔN LỚP 5 
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B. CÔNG KHAI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

(Theo Mục 3, Điều 8 của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  

 

STT Nội dung  
Tổng 

số 

Trình độ ĐT Hạng chức danh NN Chuẩn NN 
Ghi 

chú 

 

11 

NVHĐ 

Th.S ĐH CĐ 
Dưới 

TC 

 

 I 
II 

 

III 

 

IV 
T Khá Đạt 

Tổng số CBQL, 

GV, NV – VC  
61 1 47 2 0        

I Giáo viên  43 0 43 0  0 12 30     1GVHĐ 

1 GV văn hóa  32  32    11 21  22 10   

2 Ngoại ngữ 4  4     3  0 3  1GVHĐ 

3 Tin học - Công nghệ  1  1     1  0 1   

4 Âm nhạc  2  2     2  2 0   

5 Mĩ thuật  2  2    1 1  1 1   

6 GDTC 2  2     2  1 1   

II Cán bộ quản lý  3 1 2    3   3 0   

1 Hiệu trưởng 1 1     1       

2 Phó Hiệu trưởng  2  2    2       

III Nhân viên  15  2 2          

1 Kế toán 1  1           

2 Văn thư 1   1          

3 Thư viện - Thiết bị 1  1           

4 Y tế 1   1          

5 Lao công - Bán trú   9            HĐ 

6 Bảo vệ  2            HĐ 
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2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung 

2.1. Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2024 - 2025 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học/số lớp  30/30 1,7m2/học sinh 

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố 30/30  - 

2 Phòng học bán kiên cố  0 - 

3 Phòng học tạm   

4 Phòng học nhờ, mượn   

III Số điểm trường lẻ 1  

IV Tổng diện tích đất (m2) 14.496.7  

V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 7619  

VI Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học (m2) 
54 m2/1 

phòng 
32 phòng 

2 
Diện tích thư viện (m2): gồm Thư viện xanh và phòng đọc, 

phòng kho 
846,5  

4 Diện tích phòng Âm nhạc (m2) 
54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

5 
Diện tích phòng Mĩ thuật (m2) 54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 
Diện tích phòng KHCN (m2) 54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 
Diện tích phòng Đa chức năng (m2) 54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng học Ngoại ngữ (m2) 
54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

6 Diện tích phòng học Tin học (m2) 
54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 
54 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng Tư vấn tâm lý HS (m2) 
20 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

8 
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa 

nhập (m2) 

20 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

9 Diện tích phòng hoạt động Đội (m2) 
48 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng Truyền thống (m2) 60 m2 2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng Y tế (m2) 
24 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể (m2) 
24 m2/1 

phòng 
3 phòng/1 khu 
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 Diện tích phòng hoạt động Đội (m2) 
48 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng nghỉ của GV (m2) 
24 m2/1 

phòng 

2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng họp (m2) 61 m2  

 Diện tích phòng Hiệu trưởng (m2) 
48 m2/1 

phòng 
2 phòng/2 khu 

 Diện tích phòng Phó hiệu trưởng (m2) 
48 m2/1 

phòng 
2 phòng 

 Diện tích phòng Kế toán – Văn thư (m2) 
24 m2/1 

phòng 
2 phòng 

 Diện tích phòng Bảo vệ (m2) 24m2/1 phòng 2 phòng 

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định   

1.1 Khối lớp 1 04  

1.2 Khối lớp 2 06  

1.3 Khối lớp 3 06  

1.4 Khối lớp 4 08  

1.5 Khối lớp 5 06  

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định    

2.1 Khối lớp 1 0  

2.2 Khối lớp 2 0  

2.3 Khối lớp 3 0  

2.4 Khối lớp 4 0  

2.5 Khối lớp 5 0  

VIII 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 
48 3 học sinh/2bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   

1 Ti vi 32 1 tivi/1 lớp   

2 Cát xét    

3 Đầu Video/đầu đĩa    

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 3   

5 Bảng tương tác 1   

7 Tủ lạnh 2  

8 Đàn 2  

  Nội dung Số lượng(m2) 

X Nhà bếp 365 

XI Nhà ăn  0 

   Nội dung 
Số lượng phòng, tổng diện tích 

(m2) 
Số chỗ 

Diện tích bình 

quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho học sinh bán 

trú 

23 phòng = 1,233 m2 

54 m2 x 20 phòng = 1.080 m2; 

 51 m2 x 3 phòng  = 153 m2  

800 1,5 m2/ chỗ 
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XIII Khu nội trú  0     

XIV Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 

 

Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* x  x  1,3 m2/học sinh 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*       

    Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x   

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x   

XVII Kết nối internet x   

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x   

XIX Tường rào xây x   

 

2.2. Công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 – Năm học 2024 - 2025 

TT Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

1 Tiếng Việt (tập 1) Tiếng Việt (tập 1) Tiếng Việt (tập 1) Tiếng Việt (tập 1) Tiếng Việt (tập 1) 

2 Tiếng Việt (tập 2) Tiếng Việt (tập 2) Tiếng Việt (tập 2) Tiếng Việt (tập 2) Tiếng Việt (tập 2) 

3 Toán (tập 1) Toán (tập 1) Toán (tập 1) Toán (tập 1) Toán (tập 1) 

4 Toán (tập 2) Toán (tập 2) Toán (tập 2) Toán (tập 2) Toán (tập 2) 

5 TNXH TNXH Công nghệ Tin học Khoa học 

6 Đạo đức Đạo đức Tin học Khoa học Lịch sử & Địa lí 

7 Âm nhạc Âm nhạc TNXH Lịch sử và Địa lý Tin học 

8 Mĩ thuật  (Vì SBD và DC) Mĩ thuật (CTST) Đạo đức Công nghệ Đạo đức 

9 GDTC (CD) HĐTN (CD) Mĩ thuật (CTST) Đạo đức Âm nhạc 

10 HĐTN (CD) GDTC (CD) Âm nhạc Âm nhạc Công nghệ 

11 VBT Tiếng Việt (tập 1) VBT Tiếng Việt (tập 1) GDTC (CD) Mĩ thuật (CTST) Mĩ thuật CTST 

12 VBT Tiếng Việt (tập 2) VBT Tiếng Việt (tập 2) HĐTN (CD) GDTC (CD) GDTC (CD) 

13 Tập viết (tập 1) Tập viết (tập 1) 
VBT Tiếng Việt (tập 

1) 
HĐTN (CD) HĐTN (CD) 

14 Tập viết (tập 2) Tập viết (tập 2) 
VBT Tiếng Việt (tập 

2) 

VBT Tiếng Việt (tập 

1) 

VBT Tiếng Việt (tập 

1) 

15 VBT Toán (tập 1) VBT Toán (tập 1) Tập viết (tập 1) 
VBT Tiếng Việt (tập 

2) 

VBT Tiếng Việt (tập 

2) 

16 VBT Toán (tập 2) VBT Toán (tập 2) Tập viết (tập 2) VBT Toán (tập 1) VBT Toán (tập 1) 

17 TA1-SHS - Global success Tiếng Anh -SHS VBT Toán (tập 1) VBT Toán (tập 2) VBT Toán (tập 2) 

18 TA1-SBT - Global success Tiếng Anh -SBT VBT Toán (tập 2) Tiếng Anh (tập 1) Tiếng Anh (tập 1) 

19 TL ATGT ATGT Tiếng Anh -SHS tập 1 Tiếng Anh (tập 2) Tiếng Anh (tập 2) 

20   Tiếng Anh -SHS tập 2 Sách BT Tiếng Anh Sách BT Tiếng Anh 

21   Tiếng Anh -SBT ATGT Sách ATGT 

22   ATGT   
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 3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục  

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất 

lượng sau tự đánh giá 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1  X X X (1/4) 

Tiêu chí 1.1  x x  

Tiêu chí 1.2  x x ------ 

Tiêu chí 1.3  x x  

Tiêu chí 1.4  x x x 

Tiêu chí 1.5  x x ------ 

Tiêu chí 1.6  x x  

Tiêu chí 1.7  x x ------ 

Tiêu chí 1.8   x x ------ 

Tiêu chí 1.9  x x ------ 

Tiêu chí 1.10  x x ------ 

Tiêu chuẩn 2  X X X (2/4) 

Tiêu chí 2.1  x x  

Tiêu chí 2.2  x x x 
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Tiêu chí 2.3  x x  

Tiêu chí 2.4  x x x 

Tiêu chuẩn 3  X X X (3/5) 

Tiêu chí 3.1  x x ------ 

Tiêu chí 3.2  x x ------ 

Tiêu chí 3.3  x x x 

Tiêu chí 3.4  x x x 

Tiêu chí 3.5  x x  

Tiêu chí 3.6  x x  

Tiêu chí 3.7  x x ------ 

Tiêu chí 3.8  x x x 

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1  x x  

Tiêu chí 4.2  x x  

Tiêu chuẩn 5  X X X (4/4) 

Tiêu chuẩn 5.1  x x ------ 

Tiêu chuẩn 5.2  x x x 

Tiêu chuẩn 5.3  x x x 
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*Kết quả: 

- Số tiêu chí đạt mức 1: 29/29 tiêu chí 

- Số tiêu chí đạt mức 2: 29/29  tiêu chí 

- Số tiêu chí đạt mức 3: 10/19  tiêu chí 

*Kết luận:  

Đánh giá ngoài đạt mức 2 

Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2 

Trường chuẩn quốc gia đạt mức độ 1 

b) Kết quả đánh giá ngoài: Đã được SGDĐT cấp giấy chứng nhận đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo Quyết định số 1279/QĐ-SGDĐT ngày 

04/11/2024. 

4. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài: Không 

C. KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

 

(Theo Mục 3, Điều 9 của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học: 

a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ 

tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin 

liên quan; 

Theo Kế hoạch số 01/KH-THTTGLII, ngày 25/7/2024 đã được Phòng GDĐT phê 

duyệt (Đăng tải công khai kèm theo) 

b) Kế hoạch giáo dục:  Theo Kế hoạch số 05/KH-THTTGLII, ngày 06/9/2024 đã 

được Phòng GDĐT phê duyệt (Đăng tải công khai kèm theo) 

c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm 

sóc, giáo dục học sinh: Quy chế số 01/QC-THTTGLII ngày 10/9/2024 (Được đăng tải 

kèm theo) 

Tiêu chuẩn 5.4  x x x 

Tiêu chuẩn 5.5  x x x 
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d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở 

cơ sở giáo dục:  

* Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Có kế hoạch chi tiết) 

* Các hoạt động sinh hoạt dưới cờ hằng tuần vào sáng thứ Hai hằng tuần (Có kế 

hoạch chi tiết)  

đ) Thực đơn hằng tuần của học sinh: Được công khai tại bếp ăn. 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước  

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp 

theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, 

học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường 

và tiếp nhận học sinh học tại trường:  

- Kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024: 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

TỔNG HỢP SỐ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 

 

STT Khối Lớp 
Tổng 

số HS 

Nữ Dân tộc 
Nữ dân 

tộc 
Khuyết tật 

Diện chính 

sách 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 1 A 23 13 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 B 24 12 50,0 1 4,2 1 4,2 0 0 0 0 

3 2 A 22 13 59,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Số 

  lớp 

1 

Tổ

ng 

số 

trẻ 

6 

tu

ổi 

ph

ải 

hu

y 

độ

ng 

trê

n 

đị

a 

bà

n 

Tổng 

số trẻ 

huy 

động 

vào lớp 

1 (trẻ 6 

tuổi+đ

ộ tuổi 

khác) 

Trong đó 

TS trẻ KT được huy động vào lớp 1 học hòa nhập 

Trẻ 6 tuổi (không có 

KT) 

Độ tuổi khác 

  (không có KT) 

T

S 

Đã 

hu

y 

độ

ng 

ra 

lớp 

N

ữ 

Tỉ 

lệ 

huy 

độn

g 

T

S 

Đã 

huy 

độn

g ra 

lớp 

N

ữ 

Tỉ 

lệ 

huy 

độn

g 

TS 

trẻ 

K

T 

từ 

6 

đế

n 

14 

tu

ổi 

Đã 

huy 

độn

g 

vào 

lớp 

1 

Tỉ 

lệ 

huy 

độn

g 

Riêng 

trẻ 6  

 tuổi 

KT ra 

lớp 
Tật 

vận 

độn

g 

(SL

) 

Tật 

ngh

e 

nói 

(SL

) 

Tật 

nhì

n 

(SL

) 

Tật 

thầ

n 

kin

h 

tâ

m 

thầ

n 

 

(SL

) 

Tật 

trí 

tuệ 

(SL

) 

Tật 

kh

ác 

(SL

) T

S 

N

ữ 

2 44 44 44 44 23 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4 2 B 22 9 40,9 0 0 0 0 1 4,6 1 4,6 

5 3 A 20 11 55,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 B 20 11 55,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 4 A 29 14 48,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 B 29 13 44,8 0 0 0 0 0 0 2 6,9 

9 5 A 29 9 31,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5 B 29 12 41,4 0 0 0 0 0 0 1 3,5 

TỔNG  10 247 117 47,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4 4 1,6 

 

THỐNG KÊ HỌC SINH CHUYỂN ĐI, CHUYỂN ĐẾN, THÔI HỌC 

NĂM HỌC 2023-2024 

 
    

STT Khối 
Tổng số 

học sinh 

Chuyển đến Chuyển đi Thôi học 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

1 Khối 1 47 2 4,3 0 0 0 0 

2 Khối 2 44 1 2,3 0 0 0 0 

3 Khối 3 40 1 2,5 0 0 0 0 

4 Khối 4 58 4 6,9 0 0 0 0 

5 Khối 5 58 2 3,4 0 0 0 0 

TỔNG SỐ 247 10 4,0 0 0 0 0 

  
       

 b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; 

thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; Kết quả xếp loại 

hạnh kiểm và rèn luyện; số lượng học sinh hoàn thành CTTH năm học 2023 – 2024 

- Kết quả xếp loại năng lực: 

+ Khối 1,2,3,4 :  
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+ Khối  5:  

Năng lực Loại ĐG 
Khối 5 

58/58 HS 

Năng 

lực 
Tự phục vụ, tự quản 

Tốt 47 

Đạt 11 

Năng 

lực 

chung 

Tự chủ và tự 

học 

Loại 

ĐG 

Khối 1 

47 HS 

Khối 2 

44 HS 

Khối 3 

40 HS 

Khối 4 

58 HS 

Tổng K1,2,3,4  

189 HS 

Tốt 33 31 29 39 132 

Đạt 14 13 11 19 57 

Ccg 0 0 0 0 0 

Giao tiếp và 

hợp tác 

Tốt 33 31 28 43 135 

Đạt 14 13 12 15 54 

Ccg 0 0 0 0 0 

Giải quyết 

vấn đề và 

sáng tạo 

Tốt 32 29 28 40 129 

Đạt 15 15 12 18 60 

Ccg 0 0 0 0 0 

Năng 

lực đặc 

thù 

Ngôn ngữ 

Tốt 33 31 29 44 137 

Đạt 14 13 11 14 52 

Ccg 0 0 0 0 0 

Tính toán 

Tốt 32 32 29 38 131 

Đạt 15 12 11 20 58 

Ccg 0 0 0 0 0 

Khoa học 

Tốt 32 32 28 43 135 

Đạt 15 12 12 15 54 

Ccg 0 0 0 0 0 

Công nghệ 

Tốt   28 40 68 

Đạt   12 18 30 

Ccg   0 0 0 

Tin học 

Tốt   28 41 69 

Đạt   12 17 29 

Ccg   0 0 0 

Thẩm mĩ 

Tốt 35 31 42 40 138 

Đạt 12 13 8 18 51 

Ccg 0 0 0 0 0 

Thể chất 

Tốt 36 29 30 41 136 

Đạt 11 15 10 17 53 

Ccg 0 0 0 0 0 
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Ccg 0 

Hợp tác 

Tốt 44 

Đạt 14 

Ccg 0 

Tự học, GQVĐ 

Tốt 47 

Đạt 11 

Ccg 0 

 

 

- Kết quả xếp loại phẩm chất:  

+ Khối 1,2,3,4 :  

 

Phẩm chất 
Loại 

ĐG 

Khối 1 

47 HS 

Khối 2 

44 HS 

Khối 3 

40 HS 

Khối 4 

58 HS 

Tổng K1,2,3,4  

189 HS 

Phẩm chất  

chủ yếu 

Yêu nước 

Tốt 47 36 38 58 179 

Đạt 0 8 2 0 10 

Ccg 0 0 0 0 0 

Nhân ái 

Tốt 47 36 31 58 172 

Đạt 0 8 9 0 17 

Ccg 0 0 0 0 0 

Chăm chỉ 

Tốt 32 31 28 48 142 

Đạt 15 10 12 10 47 

Ccg 0 0 0 0 0 

Trung thực 

Tốt 34 35 31 48 148 

Đạt 13 9 9 10 41 

Ccg 0 0 0 0 0 

Trách nhiệm 

Tốt 33 36 31 51 151 

Đạt 14 8 9 7 38 

Ccg 0 0 0 0 0 

+ Khối  5:  

Phẩm chất Loại ĐG 

Khối 5 

58/58 HS 

 

Phẩm 

chất 

Chăm học, chăm làm 

Tốt 38 

Đạt 20 

Ccg 0 

Tự tin, trách nhiệm 

Tốt 49 

Đạt 9 

Ccg 0 

Trung thực, kỷ luật 
Tốt 17 

Đạt 11 
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Ccg 0 

Đoàn kết, yêu thương 

Tốt 53 

Đạt 5 

Ccg 0 

- Xếp loại theo môn học, hoạt động giáo dục: 

MÔN HỌC 
Hoàn thành tốt Hoàn thành 

Chưa hoàn 

thành Ghi chú 

(TSHS) 
SL % SL % SL % 

Tiếng Việt 183 74.1 61 24.7 3 1.2 247 

Toán 190 76.9 54 21,9 3 1.2 247 

Lịch sử & Địa lý 95 81.9 21 18.1 0 0 116 

Khoa học  94 81.0 22 19.0 0 0 116 

TN&XH 95 72.5 36 27.5 0 0 131 

Tiếng Anh 178 72.1 69 27.9 0 0 247 

Tin học 182 73.7 65 26.3 0 0 247 

Công nghệ 80 83.7 18 16.3 0 0 98 

HĐTN 137 72.5 52 27.5 0 0 189 

Đạo đức 180 72.9 67 27.1 0 0 247 

KThuật 38 65.5 20 34.5 0 0 58 

Mĩ Thuật 170 68.8 77 31.2 0 0 247 

Âm nhạc 172 69.6 75 30.4 0 0 247 

Thể dục - GDTC 165 66.8 82 33.2 0 0 247 

 

THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2023-2024 

       

STT Khối / Lớp Sĩ số 

ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC 

Hoàn thành 

xuất sắc 

Hoàn thành 

tốt 
Hoàn thành 

Chưa hoàn 

thành 

1 Tổng Số 247 91 78 75 3 

2 Khối 1 47 22 10 14 1 

3 1A 23 11 4 7 1 

4 1B 24 11 6 7 0 

5 Khối 2 44 15 11 17 1 

6 2A 22 9 6 6 1 

7 2B 22 6 5 11 0 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH LÊN LỚP, RLTH, LƯU BAN 

NĂM HỌC 2023-2024 

              

STT Khối Lớp 

Tổng 

số 

học 

sinh 

Hoàn thành 

chương 

trình lớp 

học 

Lên lớp 

Gửi hiệu 

trưởng cho 

lên lớp 

Kiểm tra 

lại, rèn 

luyện lại 

HK trong 

hè 

Lưu ban 

SL TL  SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 KHỐI 

1 

1A 23 22 95.7% 22 95.7% 22 95.7% 1 4.3% 1 4.3% 

2 1B 24 23 95.8% 23 95.8% 23 95.8% 1 4.2% 0 0 

   

Tổng 

khối 

01 

47 25 95.8% 25 95.8% 25 95.8% 2 4.2% 1 2.1% 

3 KHỐI 

2 

2A 22 21 95.2% 21 95.2% 21 95.2% 1 4.8% 1 4.8% 

4 2B 22 22 100% 22 100% 22 100% 0 0 0 0 

   

Tổng 

khối 

02 

44 43 97.7% 43 97.7% 43 97.7% 1 2.3% 0 0 

5 KHỐI 

3 

3A 20 20 100% 20 100% 20 100% 0 0 0 0 

6 3B 20 20 100% 20 100% 20 100% 0 0 0 0 

   

Tổng 

khối 

03 

40 40 100% 40 

100% 

40 

100% 

0 0 0 0 

7 KHỐI 

4 

4A 29 28 96.6% 28 96.6% 28 96.6% 1 3.4% 1 3.4% 

8 4B 29 29 100% 29 100% 29 100% 0 0 0 0 

   
Tổng 

khối 
58 57 98.3% 57 98.3% 57 98.3% 1 1.7% 1 1.7% 

8 Khối 3 40 17 11 12 0 

9 3A 20 9 6 5 0 

10 3B 20 8 5 7 0 

11 Khối 4 58 16 18 23 1 

12 4A 29 9 10 9 1 

13 4B 29 7 8 14 0 

14 Khối 5 58  21 28 9 0 

15 5A 29 8 14 7 0 

16 5B 29 13 14 2 0 
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04 

9 KHỐI 

5 

5A 29 29 100% 29 100% 29 100% 0 0 0 0 

10 5B 29 29 100% 29 100% 29 100% 0 0 0 0 

   

Tổng 

khối 

05 

58 58 

 

100% 

 

58 100% 58 100% 0 0 0 0 

   
TỔNG 

SỐ 
247 243 98.4% 243 98.4% 243 98.4% 4 1,6% 3 1.2% 

 

- Kết quả xét lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học:  

Khối 

Lớp 

Tổng số 

HS 

ĐĐG 

HS HTCTLH 

(HTCTTH) 

HS 

Chưa HT 

HS khuyết tật 

hòa nhập 
Ghi chú 

HS ĐLL 

sau KT lại  SL % SL % SL 

Lên 

lớp 

Học 

HN 

KT lại, 

RLTH 

1 47 46 97.9% 1 2.1% 0 0 0 1 

2 44 43 97.7% 1 2.3% 1 1 0 0 

3 40 40 100% 0 0 0 0 0 0 

4 58 57 98.2% 1 1.8 0 0 0 0 

5 58 58 100% 0 0 0 0 0 0 

Cộng 247 244 98.8% 3 1.2% 1 1 0 1 

 

3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài: Không 

4. Thông tin về chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025 (Kết thúc năm học 

2024-2025 sẽ tổng hợp theo biểu mẫu và công khai trong tháng 6/2025) 

5. Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2024 - 2025 

STT Nội dung 

Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Điều kiện tuyển sinh Trẻ 6 tuổi 
Trẻ 7 tuổi và 

HTCT lớp 1 

Trẻ 8 tuổivà 

HTCT lớp 2 

Trẻ 9 tuổi và 

HTCT lớp 3 

Trẻ 10 tuổi và 

HTCT lớp 4 

II 
Chương trình giáo dục mà cơ 

sở giáo dục thực hiện 

Các lớp 1, 2, 3, 4, 5 thực hiện chương trình 2018 theo Thông tư 

số: 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về Ban 

hành chương trình GDPT. 
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III 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ 

sở giáo dục và gia đình. Yêu 

cầu về thái độ học tập của học 

sinh 

- Thực hiện tốt thông tin 2 chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ 

liên lạc điện tử eNetViet, điện thoại hoặc nhóm Zalo giữa nhà 

trường, GVCN với PHHS. 

Hằng kỳ Hội đồng nhà trường thực hiện họp với Ban đại diện 

cha mẹ HS các lớp; GVCN tổ chức họp phụ huynh các lớp để 

thông báo kết quả giáo dục từng kỳ, cả năm học. 

- HS thực hiện tốt các nhiệm vụ HS theo Điều lệ Trường TH.   

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt của học sinh ở cơ sở 

giáo dục 

Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm, GD truyền thống  GD đạo 

đức, GDPL, rèn kĩ năng sống, GDQPAN, KNCDS cho HS. Tổ 

chức dạy Tin học đúng quy định, khuyến khích HS tham gia các 

cuộc thi năng khiếu trên internet để hình thành năng lực công dân 

số. Đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tổ chức các cuộc 

thi, các  sân chơi trí tuệ,... nhằm phục vụ cho việc GDTD học 

sinh.   

V 

Kết quả năng lực, phẩm chất, 

học tập, sức khỏe của học sinh 

dự kiến đạt được 

97% trở lên 

HTCT lớp 

học 

98% trở lên 

HTCT lớp 

học 

98% trở lên 

HTCT lớp 

học 

98% trở lên 

HTCT lớp 

học 

100% 

HTCT  tiểu 

học 

VI 
Khả năng tiếp tục học tập của 

học sinh 

97% trở lên 

lên lớp 2 

98% trở lên 

lên lớp 3 

98% trở lên 

lên lớp 4 

98% trở lên 

lên lớp 5 

100%  lên 

lớp 6 

 

D. CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH 

(Có Phụ lục 1;2;3 kèm theo) 

 

Trường Tiểu học Thị trấn Gia Lộc II công khai trong hoạt động của nhà trường, 

năm học 2024 – 2025./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Gia Lộc  (báo cáo); 

- Đăng trên trang Web trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà Thanh 
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